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Bản Đồ Environmental Health Disparities  
(EHD, Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường) ở Washington

Bản Đồ Environmental Health Disparities là gì?
Bản đồ Environmental Health Disparities (EHD) ở Washington là một công cụ lập bản đồ tương tác, cho thấy những khu vực ở Washington 
nơi người dân có khả năng phải đối mặt với rủi ro cao nhất đối với sức khỏe do các tác động của môi trường. Sự chênh lệch về sức khỏe 
không chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Sự chênh lệch được hình thành từ việc giao thoa các yếu tố xã hội, môi trường và sinh 
học với các hệ thống áp bức, bao gồm phân biệt chủng tộc và thực dân. Những yếu tố này có thể kết hợp lại và tạo ra những tác động lớn 
hơn ở một số cộng đồng.

Bản đồ EHD kết hợp dữ liệu ô nhiễm với thông tin về mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng để tạo ra điểm số cho từng khu vực ở 
Washington. Mỗi khu vực được xếp hạng tương đối hoặc so sánh với các khu vực khác. Xếp hạng bản đồ EHD dựa trên sự khác biệt tương đối, 
không phải ngưỡng hoặc phạm vi. Xếp hạng được đánh số từ 1 đến 10. Việc sử dụng phương pháp này có thể giúp chúng ta xác định cần tập 
trung nhiều nguồn lực hơn vào những khu vực nào.

Đối với bản đồ EHD, chúng tôi gọi các khu vực điều tra dân số là “cộng đồng”. Tuy nhiên, đây không phải là cách các cộng đồng thường tự định 
nghĩa. Kích thước địa lý của khu vực điều tra dân số thay đổi tùy theo mật độ dân số. Dân số trung bình trong một khu là 5,000 người, nhưng 
có thể dao động từ khoảng 2,000 đến 8,000 người. 

Năm 2021, cơ quan lập pháp đã chỉ đạo Department of Health (Sở Y Tế) cập nhật và duy trì bản đồ EHD theo Healthy Environment for All Act 
(HEAL Act, Đạo Luật Môi Trường Lành Mạnh cho Tất Cả Mọi Người). HEAL Act yêu cầu 7 cơ quan tiểu bang phải thu hút các cộng đồng tham gia 
một cách công bằng vào một số hoạt động của cơ quan có thể mang lại lợi ích hoặc tác hại cho môi trường. Ngoài ra, các cơ quan này còn được 
yêu cầu tiến hành đánh giá công bằng môi trường. Những đánh giá này nhằm mục đích hướng dẫn các quyết định của cơ quan để giải quyết 
bất bình đẳng trong quá khứ và hiện tại, cũng như đảm bảo phân phối công bằng các lợi ích và tác hại về môi trường. HEAL Act xác định bản 
đồ EHD là một công cụ có thể giúp đáp ứng các yêu cầu của những hoạt động này. 

https://experience.arcgis.com/experience/d133fa97a3854f8eac905ec152f16b05/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.70.815
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
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Xin hãy hiểu rằng: 
•	 Không có công cụ nào là hoàn hảo để xác định các cộng đồng theo HEAL Act. Chúng tôi đề xuất sử dụng bản đồ EHD kết hợp với các công 

cụ, tập dữ liệu và tài nguyên bổ sung để xác định những cộng đồng phải chịu gánh nặng quá mức và nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 

•	 Chúng tôi thừa nhận rằng ngôn ngữ trong HEAL Act có thể không phải là cách các cộng đồng mô tả hoặc xác định bản thân họ. Một số 
cộng đồng thích dùng những thuật ngữ khác, thay vì sử dụng cộng đồng “chịu gánh nặng quá mức” hoặc “dễ bị tổn thương”. Một số thuật 
ngữ được ưa chuộng bao gồm “bị thiểu số hóa” hoặc “bị phớt lờ”. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề” cho 
tài liệu này, vì định nghĩa về “cộng đồng chịu gánh nặng quá mức” trong HEAL bao gồm và mở rộng từ khái niệm “các cộng đồng chịu ảnh 
hưởng nặng nề” trong Clean Energy Transformation Act (CETA, Đạo Luật Chuyển Đổi Năng Lượng Sạch). Đây là những thuật ngữ dựa trên 
khuyết điểm vì chúng tôi đang tìm cách giải quyết các thiếu hụt và bất công tồn tại. Đây không phải là lỗi của cộng đồng mà là do bất bình 
đẳng về mặt cấu trúc. Việc sử dụng các thuật ngữ khuyết điểm không có nghĩa là bỏ qua sức mạnh của cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng 
những thuật ngữ này có thể tạo nên sự liên tưởng tiêu cực đối với các cộng đồng dựa trên trải nghiệm của họ. 

•	 Bản đồ EHD sử dụng một mô hình cụ thể để ước tính rủi ro môi trường tích lũy. Tuy nhiên, mô hình này chỉ thể hiện một cách thức đo 
lường những tác động này và không thể phản ánh mọi yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nhiều chỉ số dựa trên các chỉ số đại 
diện, số liệu trung bình của các khu vực điều tra dân số và dữ liệu trên toàn tiểu bang. Điều này nghĩa là kết quả có thể không phản ánh 
trải nghiệm của từng cá nhân hoặc tất cả các điều kiện tại địa phương. Bản đồ được sử dụng như một điểm khởi đầu để tìm hiểu các mô 
hình về sức khỏe môi trường và sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên ý kiến đóng góp bổ sung của cộng đồng, các công cụ và dữ liệu mới.
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Bản đồ Environmental Health Disparities được tạo ra như thế nào?
Bản đồ EHD được tạo ra bởi các tổ chức cộng đồng, nhà nghiên cứu và cơ quan chính phủ. Các cộng đồng đã xác định những yếu tố quan trọng 
giúp hướng dẫn việc lựa chọn và phát triển các chỉ số lo lường trên bản đồ thông qua 14 buổi lắng nghe ý kiến. DOH, sau khi tham vấn với 
Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường), được yêu cầu tiếp tục phát triển và duy trì bản đồ EHD. Ngoài ra, bản đồ EHD 
được đánh giá ba năm một lần, đảm bảo các cập nhật trên bản đồ luôn có sự tham gia của cộng đồng và Bộ lạc, đồng thời kết hợp dữ liệu và 
khoa học mới. 

Bản đồ EHD sử dụng mô hình tác động tích lũy để so sánh các cộng đồng, như được thể hiện trong đồ họa bên dưới.

Bản Đồ Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường ở Washington

Mối đe dọa x Tính dễ bị tổn thương = Rủi ro

=
Các Yếu Tố Kinh 
Tế Xã Hội

Môi Trường Bán Lẻ Thực 
Phẩm Trong Cộng Đồng

Hạ Tầng Công Nghệ Số

Không Có Bằng Tốt Nghiệp 
Trung Học

Người Da Màu (Chủng 
Tộc/Dân Tộc)

Nhóm Dân Cư Nghèo Khó 
(< = 185% Mức Chuẩn 
Nghèo Liên Bang)

Ngôn Ngữ Chính Không 
Phải Tiếng Anh

Chi Phí Đi Lại

Nhà Ở Giá Rẻ

Thất Nghiệp

Nhóm Dân Cư 
Nhạy Cảm

Các Bệnh Hô Hấp 
Liên Quan Đến 
Chất Lượng Không 
Khí

Tử Vong Do Bệnh 
Tim Mạch

Nhẹ Cân Khi Sinh

Người Khuyết Tật

RỦI ROTÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Chênh Lệch về Sức Khỏe 
Môi Trường 

Các cộng đồng phải gánh chịu 
gánh nặng sức khỏe môi trường 
không cân xứng sẽ cần được hỗ 
trợ nhiều hơn để đạt được kết 
quả công bằng

XMỐI ĐE DỌA

Tác Động Môi 
Trường 

Nguy Cơ Nhiễm Chì Do Nhà Ở

Gần Các Địa Điểm Chứa Chất 
Thải Nguy Hại

Gần Các Địa Điểm Thuộc Kế 
Hoạch Quản Lý Rủi Ro

Gần Các Khu Vực của Chương 
Trình Superdfund

Xả Nước Thải

Chất Lượng Nước

Phơi nhiễm độc hại từ 
môi trường

Nồng Độ Ozone

Nồng Độ Bụi Mịn 2.5 
(PM2.5)

Tiếp Xúc với Thuốc Trừ Sâu

Gần Khu Vực Giao Thông 
Đông Đúc

Nguy Cơ Từ Diesel và Các 
Chất Độc Hại Khác Trong 
Không Khí 

Tiếp Xúc với Khói Cháy 
Rừng

12161 - 02/25/26

Ô nhiễm, chi phí sinh hoạt và các điều kiện xã hội khác không tự nhiên mà xuất hiện. Các yếu tố này kết 
hợp với những tác động liên tục của phân biệt chủng tộc, thực dân hóa và các bất công khác tạo nên tác 
động đến sức khỏe cộng đồng.

Ô nhiễm, chi phí sinh hoạt và các điều kiện xã hội khác không tự nhiên mà xuất hiện. Các yếu tố này kết hợp với những tác động liên tục của phân biệt chủng tộc, thực 
dân hóa và các bất công khác tạo nên tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Loại mô hình này phát hiện ra rằng sự chênh lệch về sức khỏe không chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Sự chênh lệch được hình 
thành từ việc giao thoa các yếu tố xã hội, môi trường và sinh học với các hệ thống áp bức, bao gồm phân biệt chủng tộc và thực dân. Những 
yếu tố này có thể kết hợp lại và tạo ra những tác động lớn hơn ở một số cộng đồng. Đây là những yếu tố rất quan trọng để giúp 
chúng ta hiểu và giải quyết các vấn đề về công bằng môi trường và khí hậu. 
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Những điều cần biết về Bản Đồ Environmental Health Disparities
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên xem video hướng dẫn ngắn của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan về bản đồ.

Quý vị có thể truy cập Bản đồ EHD trên trang web Bản đồ EHD. Dưới đây là một số thuật ngữ được sử dụng khi đề cập đến bản đồ EHD:

•	 Chủ đề là một nhóm các chỉ số có liên quan được kết hợp để tạo ra xếp hạng. Bản đồ EHD bao gồm 4 chủ đề: tiếp xúc với môi trường, tác 
động đến môi trường, nhóm dân cư nhạy cảm và các yếu tố kinh tế xã hội.

•	 Chỉ số là các yếu tố riêng về sức khỏe, điều kiện môi trường hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Bản đồ EHD bao gồm 25 chỉ số đo lường. 

•	 Lớp phủ bản đồ là các lớp dữ liệu có thể được thêm vào bản đồ để cung cấp thêm thông tin bối cảnh và hỗ trợ trực quan. Các lớp phủ 
không góp phần vào điểm đánh giá rủi ro sức khỏe môi trường của cộng đồng.

•	 Xếp hạng là mức độ tác động đối với một cộng đồng so với các khu vực điều tra dân số khác. Xếp hạng được đánh số từ 1 đến 10. Các khu 
vực xếp hạng 10 bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các khu vực xếp hạng 1 là những cộng đồng ít bị ảnh hưởng nhất.

Bản đồ hiển thị xếp hạng tổng thể về chênh lệch sức khỏe môi trường của một cộng đồng. Mỗi mức xếp hạng tương ứng với khoảng 10% cộng 
đồng. Ví dụ, nếu một cộng đồng được xếp hạng thứ 8 thì có 70 phần trăm cộng đồng ở Washington chịu gánh nặng về sức khỏe môi trường 
thấp hơn. Hai mươi phần trăm khác chịu gánh nặng lớn hơn và 10 phần trăm còn lại chịu gánh nặng tương tự. Quý vị có thể xem xếp hạng 
theo chủ đề, đề mục và mức độ chỉ số đo lường, tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị trong ô menu. 

TÁC ĐỘNG ÍT NHẤT TÁC ĐỘNG NHIỀU NHẤT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 

đồng
10% cộng 
đồng chịu 
tác động 
tương tự

10% cộng 
đồng

10% cộng 
đồng

70% cộng đồng chịu 
tác động ít hơn

20% cộng đồng 
chịu tác động 

nhiều hơn

https://www.youtube.com/watch?v=CTdDBVEuBEU
https://doh.wa.gov/data-and-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn/washington-environmental-health-disparities-map
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Sử Dụng Bản Đồ Environmental Health Disparities
Khi lần đầu mở bản đồ, quý vị sẽ thấy trang giới thiệu với thông tin về bản đồ EHD. Trong công cụ này, quý vị có thể di chuột qua các số màu 
vàng để tìm hiểu thêm về cách sử dụng và điều hướng bản đồ EHD.

Quý vị có thể nhấp vào nút “Enter Map” (Vào bản đồ) màu xanh dương ở góc dưới bên phải để thoát khỏi trang giới thiệu.

						    

						    

						      Ở phía bên trái có một menu tài nguyên 
						      hướng dẫn cách sử dụng bản đồ. Quý vị cũng có thể thu gọn thanh bên này 
						      bằng cách nhấp vào mũi tên màu xanh dương nằm ở bên phải phần văn bản.
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Nhấp vào các thanh màu xanh dương đậm trong cột này để mở rộng 
danh sách các chỉ số được sử dụng trên bản đồ. Các chỉ số được sắp xếp 
theo từng chủ đề. Quý vị sẽ thấy các khu vực điều tra dân số của bộ lạc 
và xếp hạng EHD tổng thể được tự động chọn. Các khu vực điều tra dân 
số của bộ lạc cần được ưu tiên trong việc giải quyết các bất bình đẳng 
về môi trường. Điều này được thể hiện qua định nghĩa về “các cộng 
đồng chịu gánh nặng quá mức” trong Washington’s HEAL Act và Climate 
Commitment Act (CCA, Đạo Luật Cam Kết Khí Hậu).  Các Bộ lạc từ lâu đã 
là những nhà hoạt động vì công bằng môi trường. Họ thường chịu tác 
động lớn nhất từ những bất công về môi trường theo những cách được 
thể hiện và chưa được thể hiện trên bản đồ EHD. Lớp các khu vực điều 
tra dân số của Bộ lạc có thể không phản ánh đầy đủ định nghĩa của Bộ 
lạc về vùng đất của họ do những bất công trong lịch sử. Người sử dụng 
bản đồ nên ưu tiên sự tham gia của các Bộ lạc để hiểu đầy đủ những tác 
động của môi trường đến sức khỏe của cộng đồng họ.

Các lớp phủ bản đồ có sẵn trong thanh màu xanh dương cuối cùng. Lớp phủ 
bản đồ là các lớp dữ liệu cung cấp thêm thông tin bối cảnh cho bản đồ. Các 
lớp phủ không ảnh hưởng đến các xếp hạng EHD. Chúng chỉ đơn giản là công 
cụ hỗ trợ trực quan. Một tài liệu riêng mô tả cách sử dụng các lớp phủ bản đồ.

Các nút ở góc trên bên phải của công cụ cho phép quý vị: 

	 Mở lại chú giải nếu quý vị đã đóng

	 Thêm dữ liệu từ các nguồn bên ngoài dưới dạng lớp phủ bản đồ

	 Tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm trên bản đồ 

	 Thay đổi kiểu bản đồ nền

	 Chia sẻ bản đồ với người khác.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-03/334-528-EHD-MapOverlaysHowTo-DataSources-2026.pdf
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Nút “Legend” (Chú giải) hiển thị chú giải cho lớp dữ liệu mà quý vị đã chọn.

Nút “Find” (Tìm kiếm) cho phép quý vị nhập địa chỉ, thành phố, mã ZIP, quận hoặc khu vực điều tra dân số. Bản đồ sẽ tự động phóng to đến vị 
trí mà quý vị nhập.

Nút “Add Data” (Thêm dữ liệu) cho phép quý vị đưa dữ liệu từ các nguồn 
bên ngoài vào bản đồ. Tài liệu “Hướng Dẫn Thêm Dữ Liệu Khác vào Bản 
Đồ EHD” mô tả cách thêm dữ liệu.

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-06/334614-EHD-GuideAddingData.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-06/334614-EHD-GuideAddingData.pdf
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Nút “Basemaps” (Bản đồ nền) cho phép quý vị chuyển 
đổi nền bản đồ và thêm các lớp đường giao thông 
hoặc hình ảnh khác.

Nút “Share” (Chia sẻ) cho phép dễ dàng chia sẻ 
ứng dụng web của bản đồ EHD.
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Truy Cập Dữ Liệu Cơ Sở
Để xem dữ liệu được sử dụng để tạo ra các xếp hạng, hãy chọn một khu vực điều tra dân số. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, khu vực điều 
tra dân số được chọn được tô màu xanh dương. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Quý vị có thể sử dụng biểu tượng cuộn để xem dữ liệu xếp 
hạng và dữ liệu nhân khẩu học. Ngoài ra, quý vị có thể xuất dữ liệu bằng cách chọn biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải tên chỉ số, chọn xuất, 
sau đó quý vị sẽ thấy nhiều tùy chọn khác nhau (như minh họa bên dưới).

Dữ liệu của chúng tôi cũng có sẵn trên Washington Geospatial Open Data Portal (Cổng Dữ Liệu Mở Không Gian Địa Lý của Washington). DOH 
dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật sau mỗi 3 năm. 
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Cộng Đồng Chịu Gánh Nặng Quá Mức và Nhóm Dân Cư Dễ Bị  
Tổn Thương 
Thuật ngữ “các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức” mô tả những cộng đồng nơi mà nhóm dân cư dễ bị tổn thương phải đối mặt với nhiều tác 
hại về môi trường và sức khỏe kết hợp. “Nhóm dân cư dễ bị tổn thương” là những nhóm có nhiều khả năng gặp rủi ro sức khỏe kém do tác hại 
của môi trường. Các thuật ngữ này được sử dụng trong Healthy Environment for All (HEAL) và Climate Commitment Acts (CCA, Đạo Luật Cam 
Kết Khí Hậu).

Mỗi đạo luật định nghĩa những cộng đồng này theo cách khác nhau và quý vị sẽ cần sử dụng định nghĩa có liên quan đến luật mà quý vị đang 
áp dụng.

Định nghĩa về “cộng đồng chịu gánh nặng quá mức” của HEAL Act bao gồm, nhưng không giới hạn ở, định nghĩa về “các cộng đồng chịu ảnh 
hưởng nặng nề” của Clean Energy Transformation Act (CETA). 

Các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề: 

1.	 Được Department of Health xác định bằng cách sử dụng phân tích tác động tích lũy. Chúng tôi chỉ định các khu vực điều tra dân số có thứ 
tổng thể là 9 hoặc 10 trên bản đồ EHD là bị ảnh hưởng nặng nề. 

2.	 Các khu vực điều tra dân số nằm hoàn toàn hoặc một phần trên nơi được gọi là “Indian Country” (Lãnh Thổ của Các Bộ Lạc Người Mỹ Bản 
Địa). Indian Country được định nghĩa trong 18 United States Code Section 1151 (18 U.S.C Sec. 1151, 18 Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ Mục 
1151). Bảng dữ liệu về Các Cộng Đồng Chịu Ảnh Hưởng Nặng Nề (Excel) liệt kê những khu vực điều tra dân số của tiểu bang Washington và 
cho biết liệu các khu vực này có bao gồm đất trong khu bảo tồn, đất đang có tranh chấp và đất của các bộ lạc nằm ngoài khu bảo tồn hay 
không. Quý vị cũng có thể xem thông tin này trên bản đồ EHD bằng cách sử dụng lớp phủ “Khu Vực Điều Tra Dân Số của Bộ Lạc”. 

Chúng tôi thừa nhận rằng ngoài định nghĩa pháp lý, mọi vùng đất ở Tiểu Bang Washington về mặt lịch sử đều là 
Indian Country. Lịch sử về cách Hoa Kỳ đưa ra định nghĩa hạn hẹp về Indian Country được minh họa trong video “Invasion of America”.

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.45.020
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.45.020
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-677-indian-country-defined
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-677-indian-country-defined
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdoh.wa.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2026-06%2FEHDMapVersion3Extract_Counties_Rounded.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.youtube.com/watch?v=pJxrTzfG2bo
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Thông tin được sử dụng để tạo lớp dữ liệu về đất của các Bộ lạc đến từ Department of Ecology (ECY, Sở Sinh Thái). ECY sẽ duy trì và chia sẻ 
thông tin. Thông tin này mô tả các vùng đất của Bộ lạc với nhiều tình trạng pháp lý khác nhau. Chúng tôi hiểu rằng đây có thể không phải cách 
các Bộ lạc nhìn nhận mối quan hệ của họ với đất đai. Lớp dữ liệu này cũng có thể chưa phản ánh một số diễn biến đang tiếp diễn. Để mô tả tốt 
hơn vùng đất của Bộ lạc, chúng tôi khuyến khích quý vị nên tham gia nhiều hơn với các Bộ lạc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách ECY quản 
lý thông tin trên trang thông tin bộ dữ liệu.

HEAL Act và CCA định nghĩa các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức và nhóm dân cư dễ bị tổn thương theo cách bao gồm định nghĩa của 
CETA và nhiều định nghĩa khác. Các cơ quan HEAL sẽ cần xác định những cộng đồng này cho mỗi dự án bằng cách sử dụng hướng dẫn từ 
Environmental Justice Council và quy trình chi tiết do Interagency Workgroup (IAWG, Nhóm Công Tác Liên Cơ Quan) và Tribal Interagency 
Workgroup (Nhóm Công Tác Liên Cơ Quan của Các Bộ Lạc) HEAL phát triển. 

Quý vị cũng nên cân nhắc sử dụng thêm dữ liệu, công cụ và kiến thức cộng đồng cho dự án của quý vị. Ví dụ, ở những khu vực nông thôn nơi có 
các khu vực điều tra dân số lớn hơn, quý vị nên sử dụng dữ liệu ở cấp độ khối điều tra dân số có liên quan để có được thông tin chi tiết hơn. Các 
khối điều tra dân số là những phần nhỏ của một khu vực điều tra dân số. Đây là cấp độ địa lý nhỏ nhất để có thể có được dữ liệu nhân khẩu học 
cơ bản, chẳng hạn như tổng dân số theo độ tuổi, giới tính và chủng tộc. 

Sử dụng chuyên môn của quý vị để xác định các công cụ và phương pháp phù hợp với dự án và dữ liệu mà quý vị đang làm việc. Nếu có thể, 
hãy tham khảo ý kiến của cộng đồng mà quý vị sẽ làm việc cùng. Cộng đồng và Bộ lạc thường xây dựng các ưu tiên, kế hoạch và phương tiện 
truyền thông đại chúng để mô tả mối quan tâm của họ. 

Điểm Khởi Đầu để Được Bổ Sung với Các Công Cụ Khác 
Bản đồ EHD cho thấy khu vực điều tra dân số nào đang phải chịu gánh nặng lớn hơn về sức khỏe môi trường dựa trên tác động tích lũy của các 
chỉ số đo lường trên bản đồ. Đây không phải là tất cả những thứ có thể tác động tiêu cực đến một cộng đồng. 
•	 Một mình bản đồ EHD không đủ để nhận diện các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức. 

•	 Bản đồ EHD không thay thế cho việc tham vấn với Bộ lạc hoặc sự tham gia của cộng đồng. 

•	 Các cộng đồng có thể được thêm vào sau quá trình lựa chọn ban đầu của các khu vực có thứ hạng 9, 10 và vùng đất của các Bộ lạc, nhưng 
sự tham gia của cộng đồng nên là một phần của quá trình đó. Quý vị nên tránh thực hiện quá nhiều công việc thu thập dữ liệu định lượng 
trước khi bắt đầu quá trình lấy ý kiến của cộng đồng. Sự tham gia này của cộng đồng sẽ có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích hơn khi bắt 
đầu sớm. Bản đồ EHD được tạo ra dựa trên tiếng nói của cộng đồng và cần được sử dụng để tiếp tục khuếch đại những tiếng nói đó. 

Sử Dụng Dữ Liệu Bổ Sung với Bản Đồ EHD 
Washington State Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington) đã sử dụng dữ liệu từ bản đồ EHD. Đây là 
một phần trong quá trình phân tích nhằm giúp xác định các cộng đồng có nhu cầu cao hơn về công bằng môi trường cho Sandy Williams 
Connecting Communities Program (Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng Sandy Williams). 

WSDOT kết hợp các chỉ số của bản đồ EHD với dữ liệu nhân khẩu học và kinh tế xã hội từ American Community Survey (Khảo Sát Cộng Đồng 
Hoa Kỳ). Họ thực hiện việc này để hiểu rõ hơn những nơi có sự chồng lấn giữa các nhóm dân cư dễ bị tổn thương do thiết kế đường giao thông 
và những gánh nặng về môi trường. WSDOT đưa các chỉ số của bản đồ EHD vào một thang điểm để làm nổi bật các cộng đồng có thể phải đối 
mặt với những thách thức lớn hơn về sức khỏe môi trường tích lũy. Các khu vực điều tra dân số có các chỉ số từ bản đồ EHD được tính điểm như 
sau: 2 điểm đối với xếp hạng 8 trở lên và 1 điểm đối với xếp hạng 6 hoặc 7. Các chỉ số nhân khẩu học cũng được tính điểm tương tự ở cấp nhóm 
khu vực điều tra dân số.

https://hub.arcgis.com/datasets/waecy::tribal-lands/about
https://waportal.org/health-initiatives/environmental-justice-council
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Điểm số cuối cùng sẽ được báo cáo ở cấp nhóm khu vực điều tra dân số. Đối với các biến được báo cáo ở cấp khu vực điều tra dân số, các nhóm 
khu vực điều tra dân số sẽ nhận số điểm giống với khu vực điều tra dân số mà nhóm đó thuộc về.

Bản đồ EHD và dữ liệu bổ sung đã giúp WSDOT xác định những khu vực mà các khoản đầu tư vào giao thông (ví dụ: cải thiện điều kiện đi bộ, đi 
xe đạp hoặc khả năng kết nối) có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho các cộng đồng đang phải chịu gánh nặng môi trường và xã hội cao hơn.

Tham Vấn với Bộ Lạc về Bản Đồ EHD
HEAL Act yêu cầu DOH thực hiện tham vấn với các Bộ lạc được liên bang công nhận về việc phát triển bản đồ EHD. Vào năm 2023, DOH đã tổ 
chức các buổi lắng nghe ý kiến và thảo luận bàn tròn. Điều này đã dẫn đến cuộc tham vấn chính thức vào tháng 5 năm 2023. Trong quá trình 
hợp tác và tham vấn này, DOH đã ghi nhận rằng các ưu tiên và giá trị của Bộ lạc không được thể hiện đầy đủ trong công cụ hiện tại.

Để phản hồi lại, chúng tôi đã tăng cường hoạt động tiếp cận Bộ lạc nhằm mục đích hiểu rõ hơn mối lo ngại của Bộ lạc đối với bản đồ, giáo dục 
về bản đồ và đảm bảo quan điểm cũng như giá trị của Bộ lạc được kết hợp. 

DOH đang lên kế hoạch bổ sung thêm những chỉ số đo lường được các Bộ lạc và cộng đồng xem là quan trọng vào phiên bản tiếp theo. DOH 
cũng thông báo rằng các vùng đất của Bộ lạc phải được đưa vào danh sách các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức theo HEAL Act và Climate 
Commitment Act.

Những Hạn Chế của Bản Đồ EHD 
•	 Bản đồ EHD dựa trên một mô hình cụ thể về rủi ro và tác động môi trường tích lũy. Bản đồ thể hiện một trong nhiều cách thức để định lượng 

những rủi ro này. Bản đồ cũng bao gồm các yếu tố quan trọng đối với các cộng đồng và Bộ lạc, đồng thời cố gắng phản ánh trải nghiệm thực 
tế của họ. Tuy nhiên, không có một giá trị duy nhất và tuyệt đối nào về rủi ro sức khỏe môi trường mà chúng ta có thể đo lường. 

•	 Bản đồ không xác định các chất ô nhiễm xâm nhập vào môi trường bằng cách nào. Bản đồ cũng không cho thấy các chất ô nhiễm và các 
yếu tố xã hội tương tác với nhau như thế nào. Việc đo lường, tính toán và tổng hợp dữ liệu theo khu vực điều tra dân số tạo ra một số giả 
định. Có những yếu tố quan trọng mà chúng tôi không thể đưa vào bản đồ vì hiện chưa có công cụ để đo lường chúng trên phạm vi toàn 
tiểu bang. 

•	 Một số chỉ số đóng vai trò là chỉ số đại diện hoặc yếu tố thay thế cho những lo ngại lớn hơn mà chúng ta không thể đo lường trực tiếp. Ví 
dụ, nhiều cộng đồng quan tâm đến chất lượng nước uống chảy ra từ vòi tại nhà. Việc đo lường vấn đề này là rất khó nếu không thu thập và 
phân tích mẫu nước từ các hộ gia đình trên toàn tiểu bang. 

•	 Một số chỉ số trên bản đồ có thể ảnh hưởng đến nước uống. Các chỉ số này bao gồm việc xả nước thải, 
	 mức độ gần các địa điểm chất thải nguy hại, mức phơi nhiễm với thuốc trừ sâu và chất lượng nước mặt (các chất ô nhiễm trong những 

vùng nước lân cận). Tuy nhiên, các yếu tố này không trực tiếp sử dụng dữ liệu do các hệ thống cấp nước thu thập. Các phép đo này cũng 
không xem xét những yếu tố ở cấp độ cá nhân. Ví dụ, một người có thể sử dụng giếng tư nhân hoặc sống trong một ngôi nhà có đường ống 
cũ dễ giải phóng kim loại nặng độc hại vào nước hơn.

•	 Các chỉ số sử dụng những phương pháp khác nhau để tính toán rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương. Một số chỉ số thể hiện rủi ro được mô 
hình hóa đối với cá nhân dựa trên mức độ họ tiếp xúc với các chất ô nhiễm khác nhau. Các chỉ số khác thể hiện lượng chất ô nhiễm hiện 
diện trong môi trường hoặc mức độ gần với một mối nguy tiềm ẩn. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.100
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.65
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•	 Các chỉ số cũng dựa trên giá trị trung bình của các khu vực điều tra dân số và không nhất thiết đại diện cho từng người trong cộng đồng 
đó. Chúng ta không nên diễn giải các xếp hạng trên bản đồ là mức độ rủi ro đối với từng cá nhân sống trong một cộng đồng. 

•	 Bản đồ này không bao gồm tất cả các yếu tố rủi ro về môi trường. DOH dự định tiếp tục thu thập ý kiến đóng góp từ các cộng đồng và Bộ 
lạc để phản ánh tốt hơn trải nghiệm của tất cả người dân Washington. 

•	 Đội ngũ lập bản đồ EHD dự định phát hành bản đồ EHD định tính, trong đó chia sẻ các câu chuyện của cộng đồng theo từng khu vực của 
quận. Phần bổ sung này thừa nhận rằng chúng ta không thể nhanh chóng đưa các câu chuyện vào bản đồ EHD, đồng thời cung cấp một 
nguồn thông tin phản ánh trải nghiệm thực tế hiện tại của cộng đồng. Vui lòng xem Báo cáo về bản đồ EHD để biết thêm thông tin.

•	 Bản đồ chỉ trình bày dữ liệu có sẵn trên toàn tiểu bang ở cấp khu vực điều tra dân số. Đối với nhiều vấn đề, dữ liệu tại địa phương có thể 
phản ánh trải nghiệm của cộng đồng tốt hơn dữ liệu cấp tiểu bang. Nếu có, dữ liệu và bản đồ của quận và thành phố có thể cung cấp thêm 
thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định tại địa phương.

Các Phiên Bản Bản Đồ EHD Tương Lai 
HEAL Act yêu cầu DOH phải tìm kiếm phản hồi từ đại diện của các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức và nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 
Chúng tôi thực hiện điều này thông qua sự tham gia của cộng đồng, sự hợp tác và tham vấn với Bộ lạc, cùng các buổi lắng nghe ý kiến trên 
toàn tiểu bang và các cơ hội để tiếp nhận bình luận từ công chúng. 

Là một cơ quan tiểu bang, chúng tôi rất may mắn khi nhận được các ý kiến phản hồi. Những ý kiến này đề cập đến nhiều khía cạnh của bản đồ. 
Khi xem xét các ý kiến này, đội ngũ của chúng tôi tiếp tục tự hỏi: “Liệu có cách nào để chúng ta thực hiện những thay đổi đối với bản đồ EHD 
không? Có hướng dẫn nào giúp bản đồ trở nên hữu ích hơn đối với các cộng đồng và Bộ lạc không?”

Một số ý kiến đề cập đến các nhóm chủ đề khác nhau hiện chưa được thể hiện trên bản đồ. Những chủ đề này bao gồm các lo ngại về môi 
trường, xã hội và sức khỏe.

Để hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi xem xét các chủ đề này, chúng tôi đã xây dựng một quy trình nhằm xác định cách tốt nhất để thể hiện các lo 
ngại, ý tưởng hoặc chủ đề đó. Quy trình được trình bày trong hình ở trang tiếp theo. Điều này có thể bao gồm việc bổ sung một lớp dữ liệu chỉ 
số bản đồ EHD mới vào bản đồ định tính hoặc phát triển một công cụ hay tài nguyên trong tương lai.   

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-04/EHDMapReport.pdf
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Bao gồm chủ đề trong bản đồ định 
tính

Xem xét lại với nhóm công tác kỹ 
thuật của bản đồ EHD

Tìm kiếm chuyên gia về lĩnh vực đó

Tìm kiếm các nguồn dữ liệu khả thi

Nguồn dữ liệu có 
đáp ứng các yêu 
cầu của bản đồ 
EHD:

Xây dựng dự thảo biện pháp bằng cách làm theo 
các bước sau:

Chia sẻ kết quả với:
•  Cộng đồng
•  Các tổ chức tại cộng 
   đồng
•  Quốc gia Bộ Lạc
•  Tổ chức Bộ Lạc

hoặc
•  Đối tác

• Nguồn dữ liệu có được cập 
nhật thường xuyên không?

• Dữ liệu có sẵn trên toàn tiểu 
bang không?

• Dữ liệu có thể được cung cấp 
theo khu vực địa lý điều tra 
dân số không?

KHÔNG

CÓ

2.  Thảo luận kết quả với các chuyên gia về lĩnh vực liên 
quan và nhóm công tác kỹ thuật của bản đồ EHD

3.  Thu thập phản hồi từ nhóm yêu cầu biện pháp đó

Bản Đồ Environmental Health Disparities

QUY TRÌNH XEM XÉT
CÁC CHỦ ĐỀ MỚI

Liệu có nhiều tổ chức sẽ sử 
dụng dự thảo biện pháp này để 
xác định các cộng đồng chịu 
gánh nặng quá mức hoặc các 
nhóm dân số dễ bị tổn thương 
không?

KHÔNG

CÓ

CHÚ THÍCH 

Tương tác với cộng đồng và các Quốc gia Bộ Lạc

Nhiệm vụ do nhóm bản đồ EHD thực hiện

Nhóm bản đồ EHD giải đáp các câu hỏi

Nhóm bản đồ EHD tham vấn với các đối tác

EHD = Environmental Health Disparities (Chênh 
Lệch về Sức Khỏe Môi Trường)

Thêm chủ đề vào bản đồ định tính

DOH 334-605 CS Vietnamese February 2026
Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 
1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, 
vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến 
doh.information@doh.wa.gov.

NẾU TẤT CẢ CÂU TRẢ LỜI ĐỀU LÀ ‘CÓ’

Liệu dự thảo biện 
pháp này có trùng 
lặp với các biện 
pháp khác được 
nêu trong bản đồ 
không?

Thêm vào bản phát 
hành tương lai của 
bản đồ EHD

KHÔNG

Xác định xem dữ liệu có thể 
được chia sẻ trên một công 
cụ WTN khác hoặc bởi một cơ 
quan khác hay không

CÓ

BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY

XIN NHẮC LẠI

*Thêm quá nhiều lớp phủ sẽ khiến 
công cụ hoạt động chậm.

1.  Phân tích để xem dự thảo biện pháp có trùng lặp 
với các biện pháp hiện hành hay không

WTN = Washington Tracking Network (Mạng Lưới 
Theo Dõi Washington)

KHÔNG

HOẶC

Nhận ý tưởng chủ đề từ:
•  Cộng đồng
•  Các tổ chức tại cộng 
   đồng
•  Quốc gia Bộ Lạc
•  Tổ chức Bộ Lạc

hoặc
•  Đối tác

NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ ‘KHÔNG’

Thêm chủ đề vào 
bản đồ định tính

Có nguồn dữ liệu nào thể hiện chủ đề này không?

Chủ đề này giúp chúng ta xác định các 
tác động đến sức khỏe môi trường và 
các cộng đồng đang chịu gánh nặng 
qúa mức

CÓ

Thêm chủ đề dưới dạng lớp 
phủ bản đồ*

Nếu có thể, hãy 
thêm chủ đề đó 
dưới dạng lớp phủ 
bản đồ

Để biết thêm thông tin về các bước tiếp theo trong quá trình phát triển bản đồ EHD tương lai, vui lòng xem Báo cáo về bản đồ EHD.

Cách Tham Chiếu Bản Đồ EHD 
Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington). Washington Environmental Health Disparities Map Version 3.0. 2026 
(Bản Đồ Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường ở Washington, Phiên Bản 3.0. 2026).

Liên Hệ với Đội Ngũ Lập Bản Đồ Environmental Health Disparities 
Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các câu hỏi về cách sử dụng bản đồ hoặc cách diễn giải thông tin trên bản đồ. Nếu quý vị có thắc mắc, lo ngại 
hoặc phản hồi về cách cải thiện bản đồ EHD hay các công cụ của bản đồ, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ cho 
biết về cách quý vị sử dụng bản đồ này. Chúng tôi rất vui khi được lắng nghe ý kiến của quý vị để có thể cải thiện bản đồ này ngày một tốt hơn. 
Hãy gửi email cho chúng tôi đến EHDmap@doh.wa.gov. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-04/EHDMapReport.pdf
mailto:EHDmap%40doh.wa.gov?subject=
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-03/334-605-EPH-EHD-MapProcessFlowchart.pdf
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Washington Tracking Network (Mạng Lưới Theo Dõi Washington) 
và Nguồn Tham Khảo của Bản Đồ EHD: 
Trang web Bản Đồ Environmental Health Disparities  

Bản Đồ Environmental Health Disparities 

Báo cáo về Bản Đồ Environmental Health Disparities 

Bản đồ EHD của Washington State Geospatial Open Data Portal 

Công Cụ và Nguồn Tham Khảo Bổ Sung: 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Cơ Quan Đăng Ký Bệnh và Quản Lý Chất Độc) – Chỉ Số Công Bằng Môi Trường 

Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) – Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Xã Hội 

Environmental Justice Council 

University of Wisconsin – Chỉ Số Nghèo Đói Khu Vực 

Washington State Department of Health – Clean Energy Transformation Act – Phân Tích Tác Động Tích Lũy 

Washington State Department of Health – Hướng Dẫn Xử Lý Các Số Liệu Có Quy Mô Nhỏ  

Washington State Department of Health – Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Phân Loại Nông Thôn-Đô Thị trong Đánh Giá Sức Khỏe Cộng Đồng 

Washington State Institute for Public Policy (Viện Chính Sách Công Tiểu Bang Washington) – Đánh Giá Kỹ Thuật của Bản Đồ EHD 

Chỉ Số Rủi Ro Quốc Gia của Federal Emergency Management Agency (FEMA, Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang) 

U.S. Department of Transportation (Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ) – Các Khu Vực Điều Tra Dân Số Gặp Khó Khăn về Giao Thông

U.S. Department of Transportation – Hướng Dẫn về Các Khu Vực Điều Tra Dân Số Gặp Khó Khăn về Giao Thông

Tìm kiếm các nguồn tham khảo được tín nhiệm bởi cộng đồng và Bộ lạc mà quý vị tham vấn: (ví dụ: National Tribal Toxics Council (Hội Đồng 
Quốc Gia về Chất Độc của Các Bộ Lạc).

DOH 334-623  July 2026  CS  Vietnamese
Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 
711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến doh.information@doh.wa.gov.

https://geo.wa.gov/search?tags=wtn
https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/eji/?CDC_AAref_Val=https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/eji/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/svi/?CDC_AAref_Val=https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.neighborhoodatlas.medicine.wisc.edu/
https://doh.wa.gov/data-and-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn/climate-projections/clean-energy-transformation-act
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1500/SmallNumbers.pdf?uid=638f84cac183f
https://www.wsipp.wa.gov/ReportFile/1751/Wsipp_Technical-Review-of-the-Washington-State-Environmental-Health-Disparities-Map_Report.pdf
https://www.fema.gov/emergency-managers/practitioners/resilience-analysis-and-planning-tool
https://usdot.maps.arcgis.com/home/item.html?id=de9979007ae24a25845e84e21d5a32d4#overview
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2022-10/Instructions-for-Using-Federal-Tools-to-Identify-Disadvantaged-Communities-for-TCP-LOI-Submission.pdf
https://tribaltoxics.org/
https://tribaltoxics.org/

